
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 12 NĂM HỌC 2025-2026

Mức độ đánh giá Tổng
% điểm

Trắc nghiệm khách quan
Nhiều lựa chọn Đúng sai Trả lời ngắnTT Chủ đề/ Chương Nội dung/đơn vị kiến 

thức

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng

1

Chủ đề 1: 
LỊCH SỬ ĐỐI 
NGOẠI CỦA 
VIỆT NAM 

THỜI CẬN – 
HIỆN ĐẠI

Nội dung 1: Lịch sử đối 
ngoại của Việt Nam 
thời cận – hiện đại 4 10%

Nội dung 2:  Khái quát 
về cuộc đời và sự 

nghiệp Hồ Chí Minh
4 2 1 2 (a) 2 (b) 2 (c, d) 37,5%

Nội dung 3: Hồ Chí 
Minh – anh hùng giải 

phóng dân tộc
2 4 2 1 (a) 1 (b) 1 (c, d) 30%2

Chủ đề 2: HỒ 
CHÍ MINH 

TRONG LỊCH 
SỬ VIỆT NAM Nội dung 4: Dấu ấn Hồ 

Chí Minh trong lòng 
nhân dân thế giới và 

Việt Nam

2 2 1 1 (a) 1 (b) 1 (c, d) 22,5%

Tổng số câu 12 8 4 4 (a) 4 (b) 4 (c, d) 24 TN
4 Đ/S

Tổng số điểm 6.0 4.0 10
Tỉ lệ % 60% 40% 100%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 12 NĂM HỌC 2025-2026

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quanTT Chủ đề/ 

Chương
Nội 

dung/đơn 

Yêu cầu cần đạt

Nhiều lựa chọn Đúng sai Trả lời ngắn

TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG
       TỔ LỊCH SỬ -GDKTPL

  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2025 – 2026



vị kiến 
thức Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng

1

Chủ đề 1: 
LỊCH SỬ 

ĐỐI 
NGOẠI 

CỦA 
VIỆT 
NAM 
THỜI 
CẬN – 
HIỆN 
ĐẠI

Nội dung 
1: Lịch 
sử đối 

ngoại của 
Việt 

Nam thời 
cận – 

hiện đại

Nhận biết
-Biết được những hoạt động đối ngoại của 
Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 
(1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ 
(1954 – 1975).
-Biết được những hoạt động đối ngoại chủ 
yếu của Việt Nam trong giai đoạn 1975 – 
1985, giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

4

Nhận biết
Biết được những nét khái quát về cuộc 
đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

4 2 (a)

Thông hiểu
- Tóm tắt được những nét cơ bản trong 
tiểu sử của Hồ Chí Minh.
- Hiểu được tiến trình hoạt động cách 
mạng của Hồ Chí Minh trên đường thời 
gian.

2 2 (b)

Nội dung 
2:  Khái 
quát về 

cuộc đời 
và sự 

nghiệp 
Hồ Chí 
Minh

Vận dụng
- Phân tích được những tư liệu lịch sử nói 
về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí 
Minh.
- So sánh được điểm giống và khác nhau 
về con đường, khuynh hướng cứu nước 
của Nguyễn Ái Quốc với các bậc tiền bối.
- Rút ra được một số yếu tố ảnh hưởng đến 
cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

1 2 (c, d)

2

Chủ đề 2: 
HỒ CHÍ 
MINH 

TRONG 
LỊCH SỬ 

VIỆT 
NAM

Nội dung 
3: Hồ 

Chí Minh 
– anh 

hùng giải 

Nhận biết
- Biết được ý nghĩa của sự kiện Hồ Chí 
Minh tìm ra con đường cứu nước.
- Biết được vai trò của Hồ Chí Minh đối 
với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt 

2 1 (a)



Nam và ý nghĩa của việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam.
- Biết được vai trò của Hồ Chí Minh đối 
với việc triệu tập Hội nghị Trung ương 8 
(tháng 5 năm 1941).
- Biết được vai trò của Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám 
(1945 – 1946) khi thực hiện chủ trương 
“hoà để tiến” thông qua việc kí Hiệp định 
Sơ bộ (ngày 06 tháng 3 năm 1946) và bản 
Tạm ước (ngày 14
tháng 9 năm 1946).

Thông hiểu
Hiểu được hành trình ra đi tìm đường cứu 
nước của Hồ Chí Minh 1911-1969.

4 1 (b)

phóng 
dân tộc

Vận dụng
- Phân tích được quá trình chuẩn bị về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức của Hồ Chí 
Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
- Phân tích được ý nghĩa của việc thành 
lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19 tháng 5 
năm 1941)
- Phân tích được vai trò của Hồ Chí Minh 
trong Hội nghị trung ương Đảng lần 8 và 
thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 
1945.
- Phân tích được vai trò của Hồ Chí 
Minh trong kháng chiến chống Pháp 
(1946 – 1954).
- Phân tích được vai trò của Hồ Chí 
Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 
– 1969).
- Nhận định và rút ra được những chuyển 
biến của Nguyễn Ái Quốc trong việc tìm 
ra con đường cứu nước, sáng lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo 

2 1 (c, d)



cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
- Rút ra được bài học trân trọng công lao, 
đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách 
mạng Việt Nam.
Nhận biết
Biết được những dấu ấn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và 
Việt Nam.

2 1 (a)

Thông hiểu
- Giải thích được vì sao nhân dân thế giới 
đánh giá cao những cống hiến và giá trị tư 
tưởng, văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh.
- Giải thích được vì sao Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt 
Nam.

2 1 (b)

Nội dung 
4: Dấu ấn 
Hồ Chí 
Minh 
trong 
lòng 

nhân dân 
thế giới 
và Việt 
Nam

Vận dụng
Phân tích được những cống hiến và giá trị 
tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, về tích cực tham gia phong trào học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 
cách Hồ Chí Minh.

1 1 (c, d)

Tổng số câu 12 8 4 4 (a) 4 (b) 4 (c, d)
Tổng số điểm 6.0 4.0
Tỉ lệ % 60% 40%

Ma trận đã được thống nhất trong nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Trúc Linh Ngô Thị Dạ Hạnh Nguyễn Thanh Giang

TỔ TRƯỞNG

Thạch Thị Kiều Như

GIÁO VIÊN SOẠN

Nguyễn Thị Trúc Linh
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